
 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        

Phụ lục XIV 

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NAM TRÀ MY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND 

 ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 

 I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

 

    ĐVT: đồng/m2 

 

STT 
Tên đơn vị hành chính/  

Loại đất nông nghiệp 

Vị trí/Đơn giá 

1 2 3 4 

1 Xã Trà Mai         

  Đất trồng lúa nước 17,000 14,200 11,300 8,500 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 15,100 12,600 10,000 7,600 

  Đất trồng cây lâu năm 11,000 9,400 7,800 6,500 

  Đất rừng sản xuất 
            

7,800  

            

6,200  

            

4,700  

            

3,300  

  Đất nuôi trồng thủy sản 17,300 14,400 11,500 8,600 

2 Xã Trà Tập         

  Đất trồng lúa nước 16,400 13,600 11,000 8,200 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 14,500 12,000 9,700 7,200 

  Đất trồng cây lâu năm 10,500 9,000 7,500 6,300 

  Đất rừng sản xuất 
            

7,500  

            

6,000  

            

4,500  

            

3,200  

  Đất nuôi trồng thủy sản 16,700 14,000 11,100 8,400 

3 Xã Trà Vân         

  Đất trồng lúa nước 16,400 13,600 11,000 8,200 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 14,500 12,000 9,700 7,200 

  Đất trồng cây lâu năm 10,500 9,000 7,500 6,300 

  Đất rừng sản xuất 
            

7,500  

            

6,000  

            

4,500  

            

3,200  

  Đất nuôi trồng thủy sản 16,500 13,800 11,000 8,300 

4 Xã Trà Vinh         
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  Đất trồng lúa nước 15,800 13,100 10,500 8,000 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 13,800 11,500 9,200 7,000 

  Đất trồng cây lâu năm 10,000 8,600 7,200 6,000 

  Đất rừng sản xuất 
            

7,200  

            

5,800  

            

4,300  

            

3,000  

  Đất nuôi trồng thủy sản 15,800 13,200 10,500 8,000 

5 Xã Trà Dơn         

  Đất trồng lúa nước 16,400 13,600 11,000 8,200 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 14,500 12,000 9,700 7,200 

  Đất trồng cây lâu năm 10,500 9,000 7,500 6,300 

  Đất rừng sản xuất 
            

7,500  

            

6,000  

            

4,500  

            

3,200  

  Đất nuôi trồng thủy sản 16,800 14,100 11,300 8,500 

6 Xã Trà Leng         

  Đất trồng lúa nước 15,800 13,100 10,500 8,000 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 13,800 11,500 9,200 7,000 

  Đất trồng cây lâu năm 10,000 8,600 7,200 6,000 

  Đất rừng sản xuất 
            

7,200  

            

5,800  

            

4,300  

            

3,000  

  Đất nuôi trồng thủy sản 16,000 13,300 10,700 8,000 

7 Xã Trà Don         

  Đất trồng lúa nước 16,400 13,600 11,000 8,200 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 14,500 12,000 9,700 7,200 

  Đất trồng cây lâu năm 10,500 9,000 7,500 6,300 

  Đất rừng sản xuất 
            

7,500  

            

6,000  

            

4,500  

            

3,200  

  Đất nuôi trồng thủy sản 16,500 13,800 11,000 8,300 

8 Xã Trà Cang         

  Đất trồng lúa nước 15,100 12,600 10,200 7,600 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 13,200 11,000 8,800 6,600 

  Đất trồng cây lâu năm 9,200 8,000 6,600 5,500 

  Đất rừng sản xuất 
            

6,900  

            

5,500  

            

4,200  

            

3,000  

  Đất nuôi trồng thủy sản 15,100 12,600 10,000 7,600 
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9 Xã Trà Nam         

  Đất trồng lúa nước 15,100 12,600 10,200 7,600 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 13,200 11,000 8,800 6,600 

  Đất trồng cây lâu năm 9,700 8,300 6,900 5,800 

  Đất rừng sản xuất 
            

6,900  

            

5,500  

            

4,200  

            

3,000  

  Đất nuôi trồng thủy sản 15,100 12,600 10,000 7,600 

10 Xã Trà Linh         

  Đất trồng lúa nước 15,100 12,600 10,200 7,600 

  Đất trồng cây hằng năm còn lại 13,200 11,000 8,800 6,600 

  Đất trồng cây lâu năm 9,200 8,000 6,600 5,500 

  Đất rừng sản xuất 
            

6,600  

            

5,300  

            

4,000  

            

2,800  

  Đất nuôi trồng thủy sản 15,100 12,600 10,000 7,600 
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II. ĐẤT Ở NÔNG THÔN 

 

   ĐVT: đồng/m2 

 

STT Ranh giới 
 Khu 

vực  

 Vị 

trí  
 Đơn giá  

I Xã Trà Mai       

1 

Đất 2 bên đường tỉnh lộ ĐT 616 đoạn từ Cầu 

Nước xa 

 đến ngã 3 Bưu điện. 

      

  

Từ cầu BT nước Canh đến Cống tiêu ĐT 616 km 

93+201 

 ( nhà ô. Rơm) từ mốc lộ giới vào 25m 

1 3 
     

210,000  

  

Từ cầu BT nước Canh đến Cống tiêu ĐT 616 km 

93+201 

 ( nhà ô. Rơm) từ 25m đến 50m 

1 4 
     

173,000  

  
Từ Cống tiêu ĐT 616 km 93+201 (nhà ô. Rơm) đến 

ngã 3 Bưu điện từ mốc lộ giới vào 25m 
1 1 

     

346,000  

  

Từ Cống tiêu ĐT 616 km 93+201 ( nhà ô. Rơm) 

đến ngã 3 Bưu điện hết đường ĐT616 từ 25m đến 

50m 

1 2 
     

250,000  

  

Từ Cầu Nước xa đến cầu treo sông Tranh đi Trà 

Dơn  

từ mốc lộ giới vào 25m 

2 1 
     

150,000  

  

Từ Cầu Nước xa đến cầu treo sông Tranh đi Trà 

Dơn  

từ 25m đến 50m 

2 2 
     

115,000  

  
Từ Cầu treo sông Tranh đi Trà Dơn đến giáp cầu 

BT nước Canh, từ mốc lộ giới vào 25m 
2 3 

       

70,000  

  
Từ Cầu treo sông Tranh đi Trà Dơn đến giáp cầu 

BT nước Canh từ mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m. 
2 4 

       

56,000  

2 

Đât 2 bên đường ĐH đoạn từ ngã 3 Bưu điện 

đến giáp 

 ranh giới xã Trà Vân, Trà Don. 

      

  

Từ ngã 3 Bưu điện đến giáp cống tiêu qua đường 

ĐH đoạn Km 1+00 (Nhà bà Hiền) từ mốc lộ giới 

vào 25m. 

1 1 
     

346,000  

  
Từ ngã 3 Bưu điện đến giáp cống tiêu qua đường 

ĐH đoạn Km 1+00 (Nhà bà Hiền) từ 25m đến 50m. 
1 2 

     

250,000  

  

Từ cống tiêu qua đường ĐH đoạn Km 1+00 (Nhà 

bà Hiền) đến cầu bê tông Nước Ui  từ mốc lộ giới 

vào 25m. 

1 3 
     

210,000  
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Từ cống tiêu qua đường ĐH đoạn Km 1+00 (Nhà 

bà Hiền) đến cầu bê tông Nước Ui  từ 25m đến 

50m. 

1 4 
     

173,000  

  
Từ cầu bê tông Nước Ui đến Km 4 + 500 giáp ranh 

giới xã Trà Vân  từ mốc lộ giới vào 25m. 
2 3 

       

70,000  

  
Từ cầu bê tông Nước Ui đến Km 4 +500 giáp ranh 

giới xã Trà Vân  từ 25m đến 50m. 
2 4 

       

56,000  

  

Từ ngầm Nước Là đi Trà Don đến Km 2+950 giáp 

ranh  

giới xã Trà Don từ mốc lộ giới vào 25m. 

2 3 
       

70,000  

  

Từ ngầm Nước Là đi Trà Don đến Km2+950 giáp 

ranh  

giới xã Trà Don từ 25m đến 50m. 

2 4 
       

56,000  

3 
Đất 2 bên Đường Nội thị khu vực Trung tâm 

hành chính huyện.  
      

  

 Từ ngã 3 Bưu điện đến giáp cầu Huyện đội; đường 

Trà Mai đi Trà Tập đoạn ngã 3 UBND huyện đến 

giáp đường Nam Quảng Nam; đường đoạn từ cổng 

TT Y Tế huyện đến hết ranh giới Kho Bạc huyện; 

từ mốc lộ giới vào 25m 

1 1 
     

346,000  

  

 Từ ngã 3 Bưu điện đến giáp cầu Huyện đội; đường 

Trà Mai đi Trà Tập đoạn ngã 3 UBND huyện đến 

giáp đường Nam Quảng Nam; đường đoạn từ cổng 

TT Y Tế huyện đến hết ranh giới Kho Bạc huyện; 

từ 25m đến 50m. 

1 2 
     

250,000  

4 Đất 2 bên Đường Nam Quảng Nam       

  
Từ cầu treo Trà Tập đến giáp hết ranh giới cơ quan 

quân sự huyện từ mốc lộ giới vào 25m 
1 1 

     

346,000  

  
Từ cầu treo Trà Tập đến giáp hết ranh giới cơ quan 

quân sự huyện từ 25m đến 50m 
1 2 

     

250,000  

  

Tuyến tránh Tắc pỏ từ cầu treo qua Trà Tập đến 

giáp 

 ĐT 616 từ lộ giới vào 25m 

1 3 
     

210,000  

  

Tuyến tránh Tắc pỏ từ cầu treo qua Trà Tập đến 

giáp 

 ĐT 616 từ 25m đến 50m 

1 4 
     

173,000  

  

 Từ hết ranh giới cơ quan quân sự huyện đến giáp 

Ranh giới xã Trà Don đoạn Km 113+400 từ lộ giới 

vào 25m 

2 1 
     

150,000  

  

 Từ hết ranh giới cơ quan quân sự huyện đến giáp 

Ranh giới xã Trà Don đoạn Km 113+400 mốc lộ 

giới vào từ 25m đến 50m 

2 2 
     

115,000  
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5 

Các khu vực còn lại ở trung tâm Tắc Pỏ gồm 

tuyến đường ĐT 616 đoạn từ Km 93 +201  (nhà 

Ô. Rơm)  nối đường ĐH  đoạn Km 1 + 00 (nhà 

Bà Hiền); Đường Nội thị đoạn ngã 3 Bưu điện 

đến cầu Huyện đội; Đường Trà Mai đi Trà Tập 

đoạn Ngã 3 UBND huyện đến giáp đường Nam 

Quảng Nam; Đường Nam Quảng Nam tuyến 

tránh Tắc pỏ từ cầu treo qua Trà Tập đến giáp 

ĐT 616. Cách mốc lộ giới từ 50m đến 100m. 

2 1 
     

150,000  

6 Đất 2 bên Đường liên thôn 2 đi thôn 3       

  
Từ ngã 3 cầu bê tông Nước Ui (Nhà Ô Bốn)  đến 

Cầu bê tông mới nước Ui từ mốc lộ giới vào 25m. 
3 1 

       

70,000  

  

Từ ngã 3 cầu bê tông Nước Ui (Nhà Ô Bốn)  đến 

Cầu bê tông  mới nước Ui từ mốc lộ giới vào từ 

25m đến 50m. 

3 2 
       

56,000  

  
Từ Cầu bê tông mới Nước Ui đến Km 3+453 (tổ Ô. 

Công thôn 3) từ mốc lộ giới vào 25m. 
3 3 

       

45,000  

  
Từ Cầu bê tông mới Nước Ui đến Km 3+453 (tổ Ô. 

Công thôn 3), mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m. 
3 4 

       

41,000  

7 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1, 2, 3, 4, 

5, 6 nêu trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc 

xã Trà Mai. 

3 5 
       

33,000  

II Xã Trà Tập       

1 Đất 2 bên đường Bê tông khu vực trung tâm xã       

  
Từ Cầu treo sông Tranh đến giáp ranh giới trường 

PTCS xã Trà Tập từ lộ giới vào 25m 
1 1 

       

97,000  

  
Từ Cầu treo sông Tranh đến giáp ranh giới trường 

PTCS xã Trà Tập lộ giới vào từ 25m đến 50m 
1 2 

       

78,000  

2 Đất 2 bên đường liên thôn.       

  
Từ trường tiểu học qua đến cầu treo suối nước 

Choong từ tim đường vào mỗi bên 25m 
2 1 

       

70,000  

  
Từ trường tiểu học qua đến cầu treo suối nước 

Choong từ tim đường vào mỗi bên từ 25m đến 50m. 
2 2 

       

63,000  

  
Từ ngã 3 giáp đường bê tông đi thôn 2 đến Km 

2+666 từ lộ giới vào mỗi bên 25m. 
2 3 

       

58,000  

  
Từ ngã 3 giáp đường bê tông đi thôn 2 đến Km 

2+666 từ lộ giới vào mỗi bên từ 25m đến 50m. 
2 4 

       

50,000  

3 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1,2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Tập. 

3 1 
       

32,000  
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III Xã Trà Vân       

1 
Đất 2 bên đường ĐH đoạn qua địa bàn xã Trà 

Vân 
      

  

Từ Km 4+500 Giáp ranh giới xã Trà Mai đến cầu 

Bê tông suối Nước Tay giới hạn từ mốc lộ giới vào 

25m. 

1 3 
       

61,000  

  
Từ Km 4+500 Giáp ranh giới xã Trà Mai đến cầu 

Bê tông suối Nước Tay giới hạn từ 25m đến 50m. 
1 4 

       

55,000  

  
Từ cầu Bê tông suối Nước Tay đến ngầm Nước Ray 

giới hạn từ từ mốc lộ giới vào 25m. 
1 1 

       

77,000  

  
Từ cầu Bê tông suối Nước Tay đến ngầm Nước Ray 

giới hạn mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m. 
1 2 

       

68,000  

2 Đât 2 bên đường liên thôn 1 đi thôn 2, thôn 3.       

  

Từ ngã 3 đường ĐH vào UBND xã đến hết ranh 

giới UBND  

xã Trà Vân, giới hạn từ mốc lộ giới vào 25m. 

1 1 
       

77,000  

  

Từ ngã 3 đường ĐH vào UBND xã đến hết ranh 

giới UBND  

xã Trà Vân, giới hạn mốc lộ giới vào từ 25m đến 

50m. 

1 2 
       

68,000  

  

Từ hết ranh giới UBND xã Trà Vân đến Km 6+956 

(cuối đường xe vào thôn 3), giới hạn từ mốc lộ giới 

vào 25m. 

2 1 
       

54,000  

  

Từ hết ranh giới UBND xã Trà Vân đến Km 6+956 

(cuối đường xe vào thôn 3) giới hạn mốc lộ giới vào 

từ 25m đến 50m. 

2 2 
       

46,000  

3 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1,2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Vân. 

3 1 
       

32,000  

IV Xã Trà Vinh.       

1 Đất 2 bên đường khu vực trung tâm xã       

  

 Từ Trạm y tế xã đến hết ranh giới làng ô. Đoàn ( 

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã) từ tim đường vào mỗi 

bên 35m 

1 1 
       

58,000  

  

Từ Trạm y tế xã đến hết ranh giới làng ô. Đoàn 

(Nguyên Bí thư Đảng ủy xã) từ tim đường vào mỗi 

bên từ 35m đến 70m 

1 2 
       

49,000  

2 Đất 2 bên đường ĐH thuộc xã Trà Vinh       

  

Từ cầu bê tông suối Nước Cung giáp xã Trà Vân 

đến giáp ranh giới Trạm y tế xã từ mốc lộ giới vào 

25m 

2 1 
       

46,000  
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Từ cầu bê tông suối Nước Cung giáp xã Trà Vân 

đến giáp ranh giới Trạm y tế xã từ mốc lộ giới vào 

từ 25m đến 50m 

2 2 
       

37,000  

3 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1,2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Vinh. 

3 1 
       

29,000  

V Xã Trà Dơn.       

1 
Đất 2 bên đường tránh ngập thủy điện sông 

Tranh 2 qua xã Trà Dơn. 
      

  

Từ cầu treo mới sông Nước Ta đến cầu bê tông suối 

Học sinh; đường vào khu TĐC thủy điện sông 

Tranh đoạn từ ngã 3 (nhà ô. Anh) vào đến cuối 

đường xe, mốc lộ giới vào 25m. 

1 1 
       

97,000  

  

Từ cầu treo mới sông Nước Ta đến cầu bê tông suối 

Học sinh; đường vào khu TĐC thủy điện sông 

Tranh 2 đoạn từ ngã 3 (nhà ô. Anh) vào đến cuối 

đường xe, mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m. 

1 2 
       

77,000  

  
Từ cầu bê tông suối Học sinh đến cầu treo sông 

Leng; mốc lộ giới vào 25m. 
1 3 

       

67,000  

  
Từ cầu bê tông suối Học sinh đến cầu treo sông 

Leng; mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m. 
1 4 

       

55,000  

2 Đất 2 bên đường GTNT xã Trà Dơn       

  
Từ cầu treo Sông Nước Ta đến hết ranh giới trường 

BTCX Trà Dơn giới hạn từ mốc lộ giới vào 25m 
1 1 

       

97,000  

  

Từ cầu treo Sông Nước Ta đến hết ranh giới trường 

BTCX Trà Dơn giới hạn mốc lộ giới vào từ 25m 

đến 50m 

1 2 
       

77,000  

  

Từ cầu treo Sông Nước Ta đến hết ranh giới trường 

BTCX Trà Dơn giới hạn mốc lộ giới vào từ 50m 

đến 100m 

1 3 
       

67,000  

  
Từ trường BTCX Trà Dơn đến giáp nhà Ô Tuấn 

(thôn 2) giới hạn mốc lộ giới vào25m 
2 1 

       

63,000  

  
Từ trường BTCX Trà Dơn đến giáp nhà Ô Tuấn 

(thôn 2) giới hạn mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m 
2 2 

       

53,000  

3 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1,2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Dơn. 

3 1 
       

33,000  

VI Xã Trà Leng       

1 Đất 2 bên đường liên xã Trà Dơn đi xã Trà Leng       
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Từ Cầu treo sông Leng đến cống qua đường bên 

làng Ô. Việt (Chủ tịch) giới hạn mốc lộ giới vào 

25m. 

2 1 
       

61,000  

  

Từ Cầu treo sông Leng đến cống qua đường bên 

làng Ô. Việt (Chủ tịch) giới hạn mốc lộ giới vào từ 

25m đến 50m 

2 2 
       

49,000  

  

Từ Cầu treo sông Leng đến cống qua đường bên 

làng Ô. Việt (Chủ tịch) giới hạn mốc lộ giới vào từ 

50m đến 100m 

2 3 
       

39,000  

2 Đất 2 bên đường khu vực trung tâm xã       

  

Đoạn từ Nhà ô Khánh (Bí thư) đến hết Trạm Y tế 

xã, đoạn từ nhà Hòa (Trân) đi thôn 1 đến hết ranh 

giới trường Tiểu học thôn 1, mốc lộ giới vào 25m. 

1 1 
       

62,000  

  

Đoạn từ Nhà ô Khánh (Bí thư) đến hết Trạm Y tế 

xã, đoạn từ nhà Hòa (Trân) đi thôn 1 đến hết ranh 

giới trường Tiểu học thôn 1, mốc lộ giới vào từ 

25m đến 50m. 

1 2 
       

49,000  

  

Đoạn từ Nhà ô Khánh (Bí thư) đến hết Trạm Y tế 

xã, đoạn từ nhà Hòa (Trân) đi thôn 1 đến hết ranh 

giới trường Tiểu học thôn 1, mốc lộ giới vào từ 

50m đến 100m. 

1 3 
       

43,000  

3 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1,2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Leng. 

3 1 
       

29,000  

VII Xã Trà Don       

1 
Đất 2 bên đường ĐH đoạn qua địa bàn xã Trà 

Don 
      

  
Từ Km 2+950 giáp xã Trà Mai đến giáp ngã 3 

đường vào thôn 1, từ mốc lộ giới vào 25m. 
1 3 

       

56,000  

  

Từ Km 2+950 giáp xã Trà Mai đến giáp ngã 3 

đường vào thôn 1, từ mốc lộ giới vào từ 25m đến 

50m. 

1 4 
       

50,000  

  

Từ ngã 3 đường đi thôn 1 đến giáp đường vào 

trường PTCS BTCX Trà Don, và đường bê tông từ 

nhà Hùng - Thảo đi vòng qua UBND xã giáp lại 

đường ĐH, từ mốc lộ giới vào 25m. 

1 1 
       

97,000  

  

Từ ngã 3 đường đi thôn 1 đến giáp đường vào 

trường PTCS BTCX Trà Don, và đường bê tông từ 

nhà Hùng - Thảo đi vòng qua UBND xã giáp lại 

đường ĐH, từ mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m. 

1 2 
       

78,000  

2 Đất 2 bên đường liên thôn 1:       
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Từ ngã 3 đường ĐH (Km 00+1) đi thôn 1 đến hết 

ranh giới nhà Ô Toàn (Km 2 +800) thôn 1; Đường 

bê tông trước nhà ông Tấn -Tiên đi vòng qua đường 

bê tông đến hết ranh giới nhà ông Phạm Thanh 

Hưng  từ mốc lộ giới vào mỗi bên 25m. 

2 1 
       

70,000  

  

Từ ngã 3 đường ĐH (Km 00+1) đi thôn 1 đến hết 

ranh giới nhà Ô Toàn (Km 2 +800) thôn 1; Đường 

bê tông trước nhà ông Tấn -Tiên đi vòng qua đường 

bê tông đến hết ranh giới nhà ông Phạm Thanh 

Hưng, từ mốc lộ giới vào mỗi bên từ 25m đến 50m. 

2 2 
       

56,000  

3 
Đất 2 bên đường Nam Quảng Nam đoạn qua xã 

Trà Don 
      

  

Từ Km 113+400 giáp xã Trà Mai đến giáp cầu BT 

nước Núi; đoạn từ Cống tiêu dưới nhà tình nghĩa 

(Km 121 +700) đên  Cầu Đăk Pxi Km 132+00 giáp 

xã Trà Nam. Từ mốc lộ giới vào 25m. 

2 1 
       

70,000  

  

Từ Km 113+400 giáp xã Trà Mai đến giáp cầu BT 

nước Núi; đoạn từ Cống tiêu dưới nhà tình nghĩa 

(Km 121 +700) đên  Cầu Đăk Pxi Km 132+00 giáp 

xã Trà Nam. Từ lộ giới vào từ 25m dến 50m. 

2 2 
       

56,000  

  

Các vị trí còn lại không thuộc mục 3.1, 3.2 nhưng 

thuộc đường Nam Quảng Nam qua địa bàn xã Trà 

Don từ mốc lộ giới vào 25m.  

2 3 
       

45,000  

4 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1,2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Don. 

3 1 
       

32,000  

VIII  Xã Trà Cang       

1 Đất 2 bên đường liên xã Trà Mai đi Trà Cang.       

  

Từ Cầu treo sông Tranh (nhà 5 bớt củ) đến Km 

6+800 giáp hết ranh giới nhà Trại Sơn -Hà; từ mốc 

lộ giới vào 25m  

2 3 
       

36,000  

  

Từ Cầu treo sông Tranh (nhà 5 bớt củ) đến Km 

6+800 giáp hết ranh giới nhà Trại Sơn -Hà; mốc lộ 

giới vào từ 25m đến 50m. 

2 4 
       

34,000  

  

Từ Km 6+800 Trại Sơn -Hà đến giáp hết ranh giới 

nhà Cường -Hiền Km 12+735, từ mốc lộ giới vào 

25m. 

2 1 
       

40,000  

  

Từ Km 6+800 Trại Sơn -Hà đến giáp hết ranh giới 

nhà Cường -Hiền Km 12+735, mốc lộ giới vào từ 

25m đến 50m. 

2 2 
       

37,000  

2 Đất 2 bên đường liên thôn 3, 4, 5 xã Trà Cang       
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Từ hết nhà Cường -Hiền Km 00+1 đi thôn 3 đến 

Km  5 +500 giáp suối Tắc Rối (hết ranh giới thôn 

3); Từ ngã 4 thôn 4  đi đường bê tông hết ranh giới 

trường tiểu học thôn 4; từ mốc lộ giới vào 25m. 

1 3 
       

45,000  

  

Từ hết nhà Cường -Hiền Km 00+1 đi thôn 3 đến 

giáp suối Tắc Rối (hết ranh giới thôn 3) (Km  5 

+500); Từ ngã 4 thôn 4  đi đường bê tông hết ranh 

giới trường tiểu học thôn 4; mốc lộ giới vào từ 25m 

đến 50m. 

1 4 
       

42,000  

  

Từ ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến 

hết ranh giới Nóc Ô. Hải (thôn phó thôn 5).từ mốc 

lộ giới vào25m 

1 1 
       

55,000  

  

Từ ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến 

hết ranh giới Nóc Ô. Hải (thôn phó thôn 5).từ mốc 

lộ giới vào từ 25m-50m 

1 2 
       

50,000  

3 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1,2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Cang. 

3 1 
       

29,000  

IX Xã Trà Nam       

1 Đất 2 bên đường ĐH đi qua địa bàn xã Trà Nam       

  

Từ Cầu Bê tông sông Tranh đi đến hết ranh giới 

khu quy hoạch trung tâm hành chính mới xã Trà 

Nam, từ mốc lộ giới vào 25m. 

1 1 
       

50,000  

  

Từ Cầu Bê tông sông Tranh đi đến  hết ranh giới 

khu quy hoạch trung tâm hành chính mới xã Trà 

Nam, mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m. 

1 2 
       

45,000  

  

Các vị trí còn lại không thuộc mục1.1; 1.2  nhưng 

thuộc đường ĐH đi qua địa bàn xã Trà Nam, từ 

mốc lộ giới vào 25m.  

1 3 
       

35,000  

2 
Đất 2 bên đường Nam Quảng Nam qua địa bàn 

xã Trà Nam 
      

  
Từ Cầu Đăk Pxi Km132+00 đến cuối tuyến 

Km.147 + 350          Từ mốc lộ giới vào 25m 
2 1 

       

40,000  

  

Các vị trí còn lại không thuộc mục 2.1, nhưng thuộc 

đường Nam Quảng Nam qua địa bàn xã Trà Nam, 

mốc lộ giới vào từ 25m đến 50m.  

2 2 
       

35,000  

3 

Các khu vực còn lại không thuộc mục 1, 2 nêu 

trên như ở các làng, nóc độc lập thuộc xã Trà 

Nam. 

3 1 
       

29,000  

X Xã Trà Linh       
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1 

Đất 2 bên đường ĐH đoạn Km 7+500 giáp xã 

Trà Nam đến Trạm y Tế xã Trà Linh, từ lộ giới 

vào 25m. 

Đất ở khu vực trung tâm hành chính xã Trà 

Linh. 

1 1 
       

48,000  

2 
Đất ở các khu vực còn lại thuộc địa bàn xã Trà 

Linh 
2 1 

       

29,000  
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